
Tỉnh: Ninh Bình

Tỉnh: Ninh Bình

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Cát Thành

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THCS Việt Hùng

Mã đơn vị:  1063516

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp công lập
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1
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp

2 Xe ô tô

3.
Phương tiện vận tải khác (ngoài 

xe ô tô)

4 Máy móc, thiết bị

4.1
Máy móc, thiết bị phục vụ chức 

danh

4.2
Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 

động chung

1

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

2

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

3

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

4

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

5

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X
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6

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

7

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

8

Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

9

Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G)

1                      14,950,000               11,960,000 X

10

Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G)

1                      14,950,000               11,960,000 X

11

Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G)

1                      14,950,000               11,960,000 X

12

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

13

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

14

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

15

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

16

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

17

Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500)

1                      14,950,000               11,960,000 X

18 Máy tính MSI H510 1                      14,950,000                 8,970,000 X

19 Máy tính MSI H510 1                      14,950,000                 8,970,000 X

20 Máy tính MSI H510 1                      14,950,000                 8,970,000 X

21 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

22 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,980,000                 8,988,000 X

23 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,980,000                 8,988,000 X

24 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,980,000                 8,988,000 X

25 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,980,000                 8,988,000 X



26 Máy vi tính đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

27 Máy vi tính đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

28 Máy vi tính đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

29 Máy vi tính đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

30 Máy vi tính đông Nam Á 1                      14,985,000                 8,991,000 X

31 Máy tính sách tay 1                      15,000,000                 6,000,000 X

32 Máy tính sách tay Asus 1                      18,500,000   X

33 Máy tính sách tay Asus 1                      13,000,000   X

34 Máy tính sách tay HP 1                      16,000,000   X

35 Máy tính sách tayDell 1                      15,000,000   X

36 Máy vi tính Đông Nam Á 1                      14,900,000                 8,940,000 X

37 Bàn làm việc phòng Hội đồng 1                      87,492,500               21,873,374 X

38 Điều hòa Funiki HSC18TMU 1                      10,900,000                 9,537,500 X

39 Điều hòa Funiki HSC18TMU 1                      10,900,000                 9,537,500 X

40 Điều hòa Panasonic RU12AKH 1                      14,500,000               12,687,500 X

41 Điều hòa Panasonic RU12AKH 1                      14,500,000               12,687,500 X

42 Điều hòa Panasonic RU12AKH 1                      14,500,000               12,687,500 X

43 Máy SCAN 1                      15,152,000 X

44 Máy chiếu FPSON 1                      36,880,000 X

45 Máy chiếu Hita chi CP-X3042 1                      42,130,000 X

46 Máy chiếu Hitachi CP-X3042WN 1                      33,704,000 X

47 Máy chiếu HP 72101B 1                      23,500,000 X

48 Thiết bị âm thanh di động pleasing 1                      30,920,000 X

49 Bục nói chuyện 1                      10,000,000                 2,500,000 X

50 Bục tượng Bác 1                      10,000,000                 2,500,000 X

51 Máy điều hòa 1                      20,000,000 X

52 Máy điều hòa 1                      20,000,000 X

53 Máy lọc nước CASO 1                      15,000,000 X

54 Máy lọc nước CASO 1                      15,000,000                 7,730,000 X

55 Ti vi LED 55Y2 1                      19,325,000                 7,730,000 X

56 Ti vi LED 55Y2 1                      19,325,000               18,000,000 X

57 Ti vi LG 50UQ7050 1                      30,000,000 X

58 Loa đài 1                      25,000,000 X

59 Máy phát điện 1                      27,800,000 X

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng



5
Cây lâu năm, súc vật làm việc 

và/hoặc cho sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù

7 Tài sản cố định hữu hình khác

8
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá 

trị quyền sử dụng đất)

Tổng số

Ngày 07 tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Xuân Trường










